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ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ LẦN 1 MÔN LỊCH SỬ 12(2019-2020) 

 

Câu 1. Đáp án: B 

             Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới hai bước vào giai đoạn kết thúc (SGK 

Lịch sử 12 trang 4). 

 

Câu 2. Đáp án: C 

       Sự ra đời của NATO và Tổ chức Hiệp ước Vácsava đã đánh dấu sự xác lập 

của cục diện 2 cực, 2 phe. Chiến tranh lạnh đã bao trùm toàn thế giới (SGK Lịch 

sử 12 trang  59). 

Câu 3. Đáp án: A 

       Trật tự thế giới “hai cực” đã sụp đổ, nhưng trật tự thế giới mới lại đang trong 

quá trình hình thành theo xu hướng “đa cực”…( SGK Lịch sử 12 trang 64). 

 

Câu 4. Đáp án: A 

      Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc dẫn tới sự ra đời của nước Cộng hòa 

nhân dân Trung Hoa. 

    Sau khi thoát khỏi ách quân phiệt Nhật Bản, trong bối cảnh của cuộc Chiến 

tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38 (SGK 

Lịch sử 12 trang 19).  

Câu 5.  Đáp án: C 

      Ngày 17/8/1945, nhân dân  Inđônêxia tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng 

hòa. Tháng 8/1945, nhân dân Việt Nam tiến hành Tổng khởi nghĩa; ngày 2/9/1945, 

nước Việt nam dân chủ Cộng hòa ra đời. Tháng 8/1945, nhân dân các bộ tộc Lào 

nổi dậy, đến ngày 12/10/1945, nước Lào tuyên bố độc lập (SGK Lịch sử 12 trang 

25). 
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Câu 6. Đáp án: A 

      Sau chiến tranh thế giới hai, với ưu thế về kinh tế, quân sự, Mĩ tìm cách biến 

Mĩ la - tinh thành “sân sau” của mình và xây dựng các chế độ độc tài thân Mĩ. 

Cũng vì thế , cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ bùng nổ và phát triển 

(SGK Lịch sử 12 trang 38). 

Câu 7. Đáp án: C 

   Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Á (viết tắt là ASEAN) được thành lập 

tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của năm nước: In đô nê xia, Malaixia, 

Xinggapo, Thái Lan và Philippin ( SGK Lịch sử 12 trang 31). 

Câu 8. Đáp án: B 

          Liên Xô trở thành trụ cột của hệ thống xã hội chủ nghĩa, là chỗ dựa cho hòa 

bình và phong trào cách mạng thế giới. (SGK Lịch sử 12 trang 11) 

Câu 9. Đáp án: C 

… trong thập kỉ 90, chính quyền B.Clin tơn theo đuổi 3 mục tiêu cơ bản của 

chiến lược “Cam kết và mở rộng”. ….3. Sử dụng khẩu hiệu “thúc đẩy dân chủ’ để 

can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. (SGK Lịch sử 12 trang 45) 

Câu 10. Đáp án: D 

       Như vậy, đến cuối thập kỉ 90, EU đã trở thành tổ chức liên kết chính trị - kinh 

tế nhất hành tinh, chiếm ¼ GDP của thế giới. (SGK Lịch sử 12 trang 52) 

Câu 11. Đáp án B 

* Vì nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh 

thế giới thứ hai gồm: 

 - Chi phí cho quốc phòng thấp. 

- Con người năng động, sáng tạo. 
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- Tận dụng tốt các điều kiện bên ngoài. 

* Không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai: Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú vì đây là 

nguyên nhân phát triển của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Câu 12. Đáp án D 

* Ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga 1917 gồm: 

- Mở ra kỉ nguyên mới và làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước Nga. 

- Lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga giai cấp công nhân, nhân dân lao động đứng 

lên làm chủ đất nước. 

- Làm thay đổi cục diện thế giới. 

* Đưa tới sự ra đời của nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới, không phải là ý 

nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga 1917. cách mạng tháng Mười Nga 1917 đưa 

tới sự ra đời của nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới. 

Câu 13. Đáp án C 

Một trong hai đại diện tiêu biểu cho khuynh hướng cứu nước mới - dân chủ tư sản 

ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX là Phan Bội Châu. Nhân vật còn lại là Phan 

Châu Trinh). 

Câu 14. Đáp án C 

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, sự kiện của thế giới tác động mạnh mẽ 

đến cách mạng Việt Nam Cách mạng tháng Mười Nga thành công vì nó quyết định 

đến khuynh hướng cách mạng ở Việt Nam đặc biệt là hoạt động của Nguyễn Ái 

Quốc. 

Câu 15. Đáp án C 
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Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng 

đắn cho dân tộc Việt Nam là Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo luận cương của Lê-

nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920) vì Luận cương đã giúp NAQ khẳng định 

con đường giành độc lập và tự do cho nhân dân Việt Nam. 

Câu 16. Đáp án D 

Đặc điểm của phong trào công nhân Việt Nam giai đoạn 1919-1925 là phong 

trào chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế, mang tính tự phát. Từ tháng 8 năm 1925, với 

cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son, phong trào công nhân mới dần đi vào đấu 

tranh tự giác. 

Câu 17. Đáp án A 

- Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là báo Thanh niên. 

- Báo Búa liềm là cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản Đảng. 

- Báo Đỏ là của cơ quan ngôn luận An Nam cộng sản Đảng. 

- Báo Người cùng khổ là cơ quan ngôn luận của Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari do 

Nguyễn Ái Quốc cùng với một  số người yêu nước của An-giê-ri, Ma-rốc…sáng 

lập năm 1921. 

 

Câu 18. Đáp án C 

SGK lịch sử lớp 12 trang 85 ghi: Mục tiêu của Việt Nam Quốc dân Đảng là đánh 

đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền. 

Câu 19. Đáp án B 
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- Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (02/1930) quyết định lấy tên Đảng là 

Đảng Cộng sản Việt Nam. (SGK Lịch sử 12 trang 88) 

- Từ Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội 

nghị tháng 10/1930. 

- Tân Việt Cách mạng Đảng là một tổ chức cách mạng thành lập năm 1928 hoạt 

động theo khuynh hướng vô sản. 

- Việt Nam Quốc dân Đảng là một tổ chức cách mạng thành lập năm 1927 hoạt 

động theo khuynh hướng dân chủ tư sản. 

Câu 20. Đáp án C  

Luận cương chính trị (10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương không đưa 

ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp. Điều này do Luận 

cương chưa xác định được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Đông Dương. (SGK 

Lịch sử 12 trang 95) 

 Câu 21. Đáp án A 

- Ở Việt Nam, phong trào đấu tranh nào được ví như cuộc tập dượt lần đầu tiên của 

Đảng và quần chúng nhân dân cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 

là phong trào 1930-1931.(SGK Lịch sử lớp 12 trang 95) 

- Ở Việt Nam, phong trào đấu tranh nào được ví như cuộc tập dượt thứ 2 của Đảng 

và quần chúng nhân dân cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là 

phong trào 1936-1939. 

- Ở Việt Nam, phong trào đấu tranh nào được ví như cuộc tập dượt lần cuối cùng 

của Đảng và quần chúng nhân dân cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 

1945 là cao trào kháng Nhật cứu nước.   
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- Phong trào 1932-1935 là giai đoạn cách mạng nước ta tạm thời lắng xuống. 

Câu 22. Đáp án A 

Từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam 

có thể rút ra bài học kinh nghiệm  để đảm bảo sự thắng lợi của cách mạng hiện nay 

là Đảng phải có đường lối lãnh đạo đúng đắn, dựa vào sức mạnh toàn dân. 

Câu 23. Đáp án C 

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (11/1939) 

xác định nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Đông Dương lúc đó là giải phóng dân 

tộc. 

Hội nghị xác định nhiệm vụ, mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng 

Đong Dương là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương, 

làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. (SGK Lịch sử 12 trang 104) 

Câu 24. Đáp án C 

-Tại hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941), Nguyễn Ái Quốc chủ trương 

thành lập mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) vào ngày 19-

5-1941. (SGK Lịch sử 12 trang 109) 

-  Từ ngày 3 đến ngày 7-3-1951, Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh 

và Hội Liên Việt thành một mặt trận duy nhất, lấy tên là Mặt trận Liên hiệp quốc 

dân Việt Nam (Mặt trận  Liên Việt). (SGK Lịch sử 12 trang 141) 

- Tại Hội nghị BCH trung ương tháng 3 - 1938, Mặt trận Thống nhất nhân dân 

phản  đế Đông Dương đổi thành Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương, gọi tắt 

là Mặt trận Dân chủ Đông Dương. (SGK Lịch sử 12 trang 100) 

Câu 25. Đáp án A  
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1. Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện (15-8-1945). 

2. Quân Nhật vượt biên giới Việt - Trung, tiến vào miền Bắc nước ta (22-9-1940). 

3. Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương (9-3-1945). 

Thứ tự đúng theo trình tự thời gian là 2,3, 1. 

Câu 26. Đáp án C 

Đáp án A, B, D là ý nghĩa của cách mạng tháng Tám năm 1945. (SGK Lịch sử 12 

trang 119-120) 

Đáp án C: ý nghĩa của hiệp định Giơ - ne - vơ. (SGK Lịch sử 12 trang 155) 

Câu 27. Đáp án C 

   Trong phong trào 1936 - 1939, do chủ trương tập hợp rộng rãi, đông đảo mọi 

tầng lớp nhân dân tham gia và nhờ sự thành lập của mặt trận dân tộc thống nhất 

nên đã thu hút, huy động, giác ngộ được đông đảo quần chúng nhân dân ở mọi tầng 

lớp, giai cấp đứng về phía cách mạng và hăng hái đấu tranh cách mạng. 

Câu 28. Đáp án D  

Sau khi Nhật đảo chính Pháp, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã họp và đề ra chỉ 

thị: “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Chỉ thị nhận định: phát 

xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương. (SGK Lịch sử 12 trang 

112) 

Câu 29. Đáp án C 

   Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước VNDCCH phải đối phó với 

nhiều khó khăn phức tạp trên mọi lĩnh vực: ngoại xâm và nội phản, khó khăn về 

kinh tế - tài chính, văn hóa giáo dục, chưa được các nước trên thế giới công nhận. 

(SGK Lịch sử 12 trang 121-122) 
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Câu 30. Đáp án C 

    Ngày 25-11-1945, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị về kháng chiến 

kiến quốc, vạch con đường đi lên cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới: 

giai đoạn kháng chiến chống Pháp. 

Câu 31. Đáp án A 

- Cứng rắn về nguyên tắc: luôn giữ vững chủ quyền dân tộc.  

- Mềm dẻo về sách lược:  

+ Trước 6/3/1946: hòa quân Trung Hoa dân quốc  để tập trung đánh Pháp ở 

miền Nam.  

+ Từ ngày 6-3-1946 đến trước 19-12-1946: hòa Pháp để đuổi quân Trung 

Hoa dân quốc ra khỏi miền Bắc nước ta. => Tránh trường hợp một mình 

phải đối phó với nhiều kẻ thù, có thời gian để tập trung xây dựng lực lượng. 

Câu 32.  Đáp án D 

   Âm mưu của thực dân Pháp khi tiến công lên Việt Bắc năm 1947 là: đánh phá 

căn cứ địa Việt Bắc, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và quân chủ lực, triệt 

đường liên lạc quốc tế của ta; tiến tới thành lập chính phủ  bù nhìn và nhanh chóng 

kết thúc chiến tranh. 

Câu 33. Đáp án B 

   Hiệp định Giơ -ne vơ đã đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chống Pháp của 

nhân dân ta. Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về 

nước. (SGK Lịch sử 12 trang 155) 

Câu 34. Đáp án B 
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    Chiến thuật “Trực thăng vận”, “thiết xa vận” là chiến thuật cơ bản trong chiến 

lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ. (SGK Lịch sử 12 trang 169) 

Câu 35. Đáp án A 

    Phong trào Đồng khởi đánh dấu bước ngoặt của cách mạng miền Nam, chuyển 

cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công; giáng đòn nặng nề vào 

chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam Việt Nam, làm lung lay tận gốc chính 

quyền Ngô Đình Diệm, làm phá sản chiến lược chiến tranh một phía của Mĩ. 

Câu 36. Đáp án C 

    Âm mưu của Mĩ khi thực hiện các chiến lược chiến tranh là đều âm mưu chia 

cắt lâu dài Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, thành 

căn cứ của Mĩ ở Đông Dương. Trong khi đó một trong những mục tiêu của “chiến 

lược toàn cầu” là: đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và 

cộng sản quốc tế, phong trào chống chiến tranh vì hòa bình, dân chủ trên thế . 

=> Mĩ thực hiện các chiến lược chiến tranh ở miền Nam Việt Nam nằm trong 

“chiến lược toàn cầu” của Mĩ. 

- Đáp án B: chỉ có ở “Chiến tranh đặc biệt” và “Việt Nam hóa chiến tranh”. 

- Đáp án C: chỉ có ở “Chiến tranh cục bộ”. 

- Đáp án D: chỉ có ở “Việt Nam hóa chiến tranh”. 

Câu 37. Đáp án C 

Đoàn kết liên minh với nhân dân Lào, nhân dân Campuchia cùng chống kẻ thù 

chung, phát huy truyền thống láng giềng anh em gắn bó với nhau từ xa xưa về lịch 

sử, địa lí, kinh tế. 
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Câu 38. Đáp án D 

    Ngay từ ngày 25/3/1975, Nghị quyết của Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã 

khẳng định thời cơ chiến lược đã đến, phải tập trung nhanh nhất lực lượng, phương 

tiện để giải phóng miền Nam trước mùa mưa. Chiến dịch giải phóng thành phố Sài 

Gòn - Chợ Lớn được Bộ Chính trị quyết định mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

Từ đầu tháng 4 năm 1975, quân dân ta sống trong những ngày hào hùng và sôi 

động nhất của lịch sử dân tộc. Cả dân tộc ta ra quân trong một mùa Xuân lịch sử 

với tinh thần “đi nhanh đến, đánh nhanh thắng” và khí thế “thần tốc, táo bạo, bất 

ngờ, chắc thắng”. 

Câu 39. Đáp án D 

   Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, Tổ quốc Việt Nam được thống nhất về mặt 

lãnh thổ. Nguyện vọng của nhân dân cả nước là sớm có một nhà nước chung, một 

cơ quan quyền lực chung. (SGK Lịch sử 12 trang 201) 

Câu  40. Đáp án B 

   Nội dung của công cuộc cải cách ở Trung Quốc: Lấy phát triển kinh tế làm trung 

tâm, tiến hành cải cách mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang 

nền kinh tế thị trường…(SGK Lịch sử 12 trang 23) 

Nội dung đường lối đổi mới ở Việt Nam: đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, trọng 

tâm là đổi mới kinh tế… (SGK Lịch sử 12 trang 209) 

 

 

 


